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NGUỒN HÌNH ẢNH, BUU CHINH VN 

Bưu chính VN phát hành tem năm Quý Mão với hình mèo 

  u chu ện t ong    con giáp     ng   thì  i ng Việt   m c  mèo th   

cho thỏ   hác T ung Qu c   h t   n  à  àn Qu c   ư c n u     ã l u n    

Nhiều bạn bè ở Anh có hỏi và tôi đã giải thích ngắn trên Facebook cá nhân. 

Trong bài viết này tôi mu n tìm hi u  uá trình d ch chuy n  biến đ i c a các 

bi u tư ng t  vi như m t hi n tư ng văn hóa  không có tham v ng  ác   p  ý 

do chính  ác c a chuy n Mèo thay Thỏ. 

Hướng đi  à ta tìm đến những nền văn minh "cao tu i" hơn Trung Hoa cũng 

đã có 12 bi u tư ng c a chu kỳ năm tháng cho nông   ch ra sao. 

 iều đư c  ác nh n  à vi c soạn   ch theo chu kỳ c a M t Trăng đã có ở 

Lưỡng Hà  Baby on  ở đồng bằng sông Hằng và cả vùng Trung Mỹ  trong văn 

hóa Maya. 

Đầu tiên xin bàn về biểu tư n           và  in  v t 

Không chỉ châu Á mới dùng các con giáp trong chiêm tinh  t  vi đ  diễn tả 

thế giới tự nhiên  vũ trụ và tính cách con người. 



Hy Lạp c  đại đã đ t ra thế giới c a các ch m sao  conste  ation  với hình 

tư ng con v t. Tiếng Hy Lạp đã có khái ni m 'zoidiakos' tức chuỗi các con 

thú  cyc e of anima s   dùng đ  chỉ bầu trời sao. 

Ngày nay  các bảng t  vi  hương Tây có 12 ' odiac signs'  tương  ứng với 

cung hoàng đạo c a 12 tháng sinh và th  hi n bằng Kim Ngưu  Bạch  ương  

Cự Giải  Song Ngư  X  Nữ  Sư T   B  Cạp  Thiên Bình  Ma Kết  Nhân Mã  

Song Ngư và Bảo Bình. 

 ây  à sự pha tr n cả bi u tư ng totem thú v t  và đồ v t. 

 

12 con giáp-hình tượng của chiêm tinh học châu Âu 

 eus t ng hóa thân thành b  m ng  nữ thần Venus c a người La Mã thì đã 

hi n ra như Libra  Thiên Bình- cái cân   tư ng trưng cho sự cân bằng  toàn 

vẹn. 

Cả 12 bi u tư ng  odiac c a c  Hy Lạp có bi u tư ng Ấn      ashi  tương 

 ứng: 

Kim Ngưu-Mesha; Bạch  ương - Vrishaba; Cự Giải - Mithuna; Song Ngư - 

Karkata; X  Nữ - Kanya; Sư T  - Simha; B  Cạp -Vrishchika; Thiên Bình - 

Tu a; Ma Kết - Makara; Nhân Mã-  hanus; Song Ngư -Meena; Bảo Bình - 

Kumbha. Tuy thế  hai b    ch này  ại   ch nhau khá nhiều về ngày tháng. 

Người  o Thái tính các tháng khác   ch thời c  Hy Lạp nhưng có dùng nhiều 

bi u tư ng chung: Adar  à Song Ngư   isces -hai con cá   Nisan  à Kim Ngưu 

(Aries)... 



Văn minh Maya cũng có   ch 12 tháng trong năm  đánh dấu bằng 12  oài chim 

thú: 

Chim ưng đỏ   ed Hawk  tương ứng với Kim Ngưu  Aries  trong   ch t  vi 

châu Âu. Các con tiếp theo  à Hải  y  Hươu  Gõ kiến  Cá hồi  Gấu nâu  Quạ  

 ắn  Cú  Ngỗng tuyết  Snow Goose    ái cá và cu i cùng  à Sói. 

Tương tự như người Maya  dân Trung Hoa thời c  đại đã  ấy 12 con giáp 

hoàn toàn  à các  oại đ ng v t đ  th  hi n hàng   a Can   art y Branches  c a 

chiêm tinh h c c  đại: Tý  S u   ần  Mão  Thìn  T   Ng   Mùi  Thân    u  

Tuất và H i. 

Thiên Can (Heavenly Stems), gồm 10 bi u tư ng Giáp  Ất  Bính   inh  M u  

Kỷ  Canh  Tân  Nhâm  Quý  kết h p với 12   a Chi đư c dùng đ  tính chu kỳ 

60 năm  theo âm   ch. 

Tuy thế  ta cần nh n thấy trong Hán tự  hàng   a Chi dùng các chữ khác đ  

tính   ch  ví dụ Quý Mão  à 癸卯, không có chữ Mèo hay Thỏ gì ở đây. 

Có th  hi u vi c dùng 12 con v t đ  th  hi n hàng   a Chi  ảy đến sau khi 

  ch s  đã hình thành  và vi c này ch u tác đ ng c a văn hóa bản đ a  đưa tới 

khác bi t vùng miền  khu vực văn hóa. 

Ví dụ H i ở Trung Qu c và Vi t Nam  à con heo  pig   nhưng ở Nh t  à con 

  n r ng  boar . 

 

Thần Ganesha trong thần tho i  n    c  mình ngư i   ầu  oi 

Hàn Qu c dùng Bạch Ngưu  b  trắng  cho S u  Trung Qu c dùng Hoàng 

Ngưu  b  vàng . 

C n S u với người Vi t  ại  à con trâu thân thu c  Th y Ngưu- ater Buffa o  

gắn bó với đồng ru ng  úa nước c a h . 



Các con thú trên tuy thế v n  à m t  oài  c n sự khác bi t Mèo-Thỏ trong 12 

con giáp Vi t Nam và vùng  ông Bắc Á mới  à  ạ và rất rõ r t. 

    t àn        i t i v n    t     n ư i  i t  

Các trang về   ch s  t  vi Trung Qu c cho rằng 12 con giáp  uất hi n  ần đầu 

vào thời Xuân thu Chiến Qu c  thế kỷ   trước Công   ch   và đư c chế đ  

phong kiến t p  uyền chu n hóa thời nhà Hán  206 trước Công   ch-9 Công 

  ch . 

Tuy các tài  i u về chiêm tinh và   ch s  c  Trung Hoa không nhắc đến Vi t 

Nam nhưng nếu căn cứ vào s   i u thì cu c  âm  ăng c a Mã Vi n đã tiêu 

di t chính  uyền Trưng nữ Vương năm Quý Mão   3 Công   ch  ba năm sau 

cu c khởi ngh a năm  0    óa các  u t    Vi t c   áp đ t  u t Hán. 

 ây có th   à thời đi m h  th ng   ch cùng các con giáp Trung Hoa vào vùng 

nay  à Bắc Vi t Nam. 

Vi c Trâu thay B   Mèo thay Thỏ trong 12 con giáp có th  đã  ảy ra trong thời 

kỳ Bắc Thu c. 

Tuy nhiên  không  oại tr  khả năng âm 'Mao' trong m t s  phương ngữ 

Trung Qu c đồng âm với 'Mao' - 猫 trong t  'dã miêu'  có hai ngh a  thỏ r ng 

và mèo hoang. 

Vi c chuy n hóa "thỏ thành mèo" ở vùng đồng bằng sông Hồng s  không  uá 

 ạ nếu ta chấp nh n  à người di dân g c t ng vùng Nam Trung Qu c  Bách 

Vi t  đã dùng t  chung chỉ hai  oài thú này. 

M t s  báo Vi t Nam trích nguồn nước ngoài cho rằng người Vi t Nam đ c 

nhầm 'Mão Th  Niên"-mao-tu-nian  thỏ  trong Trung văn nên đã  ấy con mèo 

thay thỏ trong 12 con giáp. 

Cách giải thích này khá vô  ý vì ngoài vi c  ác đ nh rõ con mèo... à con mèo  

và  ấy trâu thay cho b   người ta c n có hình v  rõ ràng về mèo  trâu trong 

các con giáp Vi t  cho thấy đây  à vi c có ch  ý. 



 

 iều chắc chắn  à trong văn hóa dân gian Vi t Nam  mèo  uất hi n nhiều  

trong khi thỏ  con v t bản đ a c a văn hóa thảo nguyên và tundra đầy băng 

tuyết thường chỉ  uất hi n cùng thần thoại Trung Hoa  đ  chỉ M t Trăng: 

Ng c Thỏ  Hằng Nga. 

      n  i    ều         n Đ   

Thế nhưng cần  em   t m t giả thuyết nữa  à các con giáp Trung Qu c cũng 

có g c ngoại. 



Không ít bi u tư ng tưởng  à thuần tuý c  Trung Hoa và t  đó sang Vi t 

Nam (trục Bắc-Nam  thực ra đã Trung Qu c theo tuyến Tâyu- ông  và có 

g c t  các nền văn minh c  hơn. 

Ví dụ  nghiên cứu c a Basiri Faranak mô tả kỹ  uá trình sư t  có cánh c a 

thần thoại Ba Tư vào Trung Hoa thời Hán và trở thành bi u tư ng đư c tôn 

thờ    em thêm: Iconology of the Winged Lion in Iran & China . Sư t  v n 

không  à thú bản đ a ở Trung Qu c cũng "tới Trung Hoa" bằng đường  h t 

giáo. 

Tương tự  con rồng  à  uái thú thần thoại  đư c Trung Hoa sáng chế t  cá 

sấu c a vùng sông nước  ông Nam Á  rắn thần naga c a Nam Á  con hươu 

có s ng c a vùng đồng cỏ. 

 
NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES 

Hình thỏ của năm Mão ở Trung Quốc 

Các sách báo Trung Qu c có nhắc đến tác ph m c a m t giáo sư  H Tân 

Cương  Li Shinhui  cho rằng thực ra   ch 12 con giáp c a Trung Qu c  à sản 

ph m t  văn minh Baby on   ua cải biên c a Ấn    rồi tới Trung Hoa  ua 

con đường Tơ  ụa trên b . 

M t s  chương c a Kinh V   à và chiêm tinh h c Ấn     Vedic astro ogy  

đư c cho  à đã  uất hi n 10 nghìn năm trước Công nguyên. 

https://www.sid.ir/paper/370238/en


Toàn b  h  th ng chiêm tinh và   ch s  này phát tri n  ua nhiều thế kỷ và có 

ch u ảnh hưởng t  Ai C p  vùng Lưỡng Hà và văn minh Ba Tư c  đại. 

Trong Kinh V   à  M t Trời đư c th  hi n bằng h   hươu và bồ câu. M t 

Trăng  à cá  thỏ   oài sơn dương  chim hạc và chim tr . Sao Hỏa bi u hi n  ua 

c u  gà tr ng  khỉ và ác đi u...Sao Kim hi n thân bằng b  và vẹt  Sao Th   à 

voi   uạ. Sao Th y đư c v  ra bằng con đại bàng c a thần Vishnu  nhưng đôi 

khi  à  inh v t Garuda ho c mèo...Sao M c  à thiên nga ho c ngựa.... 

Ấn    c  đại có hai tinh tú-thần  inh  ahu và Ketu  chỉ nh t thực và nguy t 

thực trong tích  ahu nu t M t Trăng. 

Thiên văn h c nay  ác đ nh đây không phải  à hai hành tinh mà  à hai giao 

đi m c a M t Trăng và M t Trời trên đường giao tuyến m t ph ng c a bạch 

đạo và hoàng đạo: North and South Lunar Nodes. 

Các v t ch  c a  ahu và Ketu trên trần thế gồm cú  sói  rắn và các loài côn 

trùng. 

 
NGUỒN HÌNH ẢNH, TRAN HAU YEN THE 

   họa  a Hầu   ình  o   i t  am trong t c  h m nghiên c u của T  Trần H u 

Yên Thế 

Khi vào Trung Qu c   ahu đư c phiên âm  à La Hầu  Ketu thành  sao  Kế  ô 

trong Hán tự. 



Ch ng 2  con chim  thú c a Ấn    khi sang Trung Qu c c n  ại 12 con giáp 

và người Hoa cho  ồng đ  th  hi n Thìn. 

Cũng không th   oại tr  vi c du nh p chiêm tinh h c Ấn    cùng các  inh v t 

đi  ua con đường Tơ  ụa trên bi n  gh  bến Thu n Thành  Bắc Ninh  rồi mới 

tới Quảng Châu  như cách  h t giáo đ t m t t  phía Nam đi  ên phía Bắc. 

Kết  u n  mèo thay cho thỏ  à câu chuy n rất đ c trưng Vi t Nam mà v n 

nằm trong d ng văn hóa c  đại chung c a nhân  oại m t thời. 

Chú miu thân  uen không chỉ chiếm v  trí thứ tư trong 12 con giáp mà c n  à 

dấu tích c a m t  uá trình giao  ưu  du nh p  biến đ i các bi u tư ng c   ưa 

ở  uê hương c a t c Vi t. 

 


